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Bãi đồ xe Bãi đỗ xe Bãi đỗ xe

STT Hạng mục Đơn vị (P1.2) (P1.4)

(1) (2)

(P1.5)

(3)

Bãi đỗ xe

(P1.6)

(4)

Bãi đỗ xe

(P1.7)

(5)

Bãi đỗ xe

(P1.8)

(6)

(P1.9)

(7)

(P2.3)

(8)

(P4)

Bãi đỗ xe Bãi đỗ xe Bãi đỗ xe Bãi đỗ xe

(P5.1)
Bãi đỗ xe

(P5.5)
Bãi đỗ xe

(P6.1)

(9) (10) (12)(11)

4 Bó lề 30,47

+ Tẩm BT đúc sân KT(15x25x100)cm Tấm 30.47

Bãi đỗ xe

(P6.2)

(13)

Bãi đỗ xe

(P8.2)

(14)

3101091129.
CONG IY

PHẦN
CO PHAN

Bại đỗ NGANXÂVSUNG
(P8.3) HAong khôi
A HATAN Frợng

ANG BINH

3047
3047
30.47

+Be tong M2+ Bê tông M250 m3 1,14

| + Ván khuôn bỏ lễ 17,52
| + Bê tông lót M100 m3 0,76

Bồn hoa KT(1.2x1.2)m
Bôn hoa K1(12)KT

Hố
Hо 15,005.00 00 16.00

4,00 49,00

+ BTXM M250 thanh chắn KT(10x15x120)cm 0,33 0,55 0,33 0,26 3,23 0,99

+ Vữa XM M100 dày 2cm m3 0.04 013 0.07 0.04 0,04 0,43 013

| + Ván khuôn thanh chắn 26.40

6,67

177.76
| + Van khuon thann chan 20,40 7,04 50,24 26,40

+ BT M250 móng đổ tại chỗ m3 0,40 1,20 0,64 0,40 0,32 3.92

| + Ván khuôn móng m2 220 6.60 352 20 1.76 ,56
Cyah (Có hàng tốn

E Cây xanh (Có bảng tổng hợp riêng) m2 85,96 85.39 73.34 22,55 390,73 118,06 89,15 924,31

F Kè cử ván BTCT m 141.80

1 Rế tăng đầm mỹi M30
Bê tông dầm mũ M300 m3 40,5440 54

Ván khuôn đầm mũ m2 113.44

3 Thép dầm mũ D<=10 kg 1.356,45

Thén dầm mũ D>10 kg 1.246,59

5 Cọc vấn BTCT - DUL (loại SW-300a), chiều dài cọc L-8.0m m 1.136,00

6 Lắp dựng cọc ván BTCT - DUL (loại SW-300a) trên cạn m 176,00

Lắp dựng cọc vấn BTCT - DUL (loại SW-300a) dưới nước m

G Gờ chắn bánh BTCT+lan can tay vịn m 141,80 81,00

oor pan (2003
Gờ chắn bánh KT(200x35x30)cm cacái 7,00

177,76
8,08
44.44 |

1.003,84 387,83 3.181,16

141,80141:00

40,54

113,33
113.44

1.356,45

1.246,59

1.136,00

176,00

960,00

222,80

57,00 Fare

se tong Mz50 go chan banm
Thép D<=10 gờ chắn bánh kg 267.28

Thép D>10 gờ chắn bánhер 210 go chan bann kg 9,12

5 Văn khuôn gờ chăn bảnh 11,69

7,13
267,28

749.12 |

11,69

6 Lắp dựng cấu kiện thép lan can tay vịn
7 Thếp bản (thén ma kẽm) kg

inep ban (thep ma kет)

8 Thép ông (thép mạ kẽm) kg
9 Bu lông U-M18 bằng Inox. L=1.05m cái

| 10 Bu lông I-M18 băng Inox, L-0.3m10 Bu lông 1-M18 bằng Inox L-0.3m

11 Khoan bê tông lỗ D30mm 18

12 Keo epoxy lit

13 lớp.
|13 Sơn chống gi 3 lớp (1 lớp lót, 2 lớp phủ) m2

H Hệ thống an toàn giao thông
1 Biển báo hình chữ nhật (biển báo bãi đỗ xe)ien bao hình chư nhạt (bien bao bai đó xe) cái

2,002,00

Vạch sơn dẻo nhiệt phảng quang dày 2mm m2 35.25 53.48 | 50,34

81,00
163 42

81,00
2.163 42
2.163,42

2.043,82 2.043,82

259,20259.20 259,20259.20

259,20 259,20
35.16 35,1633,10

,13 | 3,13

2.00 2.00 2.00 3001

56,60 54,19 53.06153.96 12153 33,00
33.00

121,53 60,58 53,86 40,96 218,27 85.91 41,65 144.16 1.215,21
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